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 Là dầu tổng hợp có độ nhớt thấp, được sử dụng cho các máy móc, thiết bị 

để chế biến thực phẩm mà trong quá trình chế biến có thể xảy ra sự tiếp 

xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Quy định hàm lượng tiếp xúc với thực 

phẩm không vượt quá 10 ppm (10mg/kg thực phẩm). 

Số đăng ký NSF H-1: 128789 và chứng nhận IFANCA Halal 

 

 Đặc tính của dầu  Giá trị tiêu biểu Phương pháp thử 

Nhiệt độ làm việc (
o
C)  -54 – 120  

Cảm quan, màu sắc  Trong suốt, không màu  

Dầu gốc Loại  Polyalphaolefin  

 Độ nhớt động học  8400 cSt ASTM D-445 

  40
 o
C 28.5 cSt  

  100
 o
C 5.5 cSt  

 Chỉ số độ nhớt  141 ASTM D-2270 

 Nhiệt độ chớp cháy 
o
C 250 ASTM D-92 

 Nhiệt độ rót chảy 
o
C

 
-62 ASTM D-97 

Khả năng bay hơi 24 giờ 121 
o
C 0.2  

Tỉ trọng  25 
o
C 0.825 g/cm

3 
ASTM D-1480 

Giá trị điển hình trình bày trong bảng thông số kỹ thuật này không dùng làm tiêu chuẩn kỹ thuật của sản 

phẩm. Tham khảo Phiếu An toàn hóa chất SDS 1704 để biết thêm chi tiết về thông tin an toàn của sản 

phẩm. 
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